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BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2021
Khối các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
(Kèm theo Quyết định số:182/QĐ-CĐYT  ngày 23  tháng 11 năm 2021
của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Thái Bình)
	STT
	Nội dung
	Điểm
tối đa
	Điểm
đạt

	I
	Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát
	40
	

	1.
	Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng tập thể, ký kết TƯLĐTT theo quy định tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính Phủ, Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính Phủ

- Thành lập tổ thương lượng tập thể: 0,5 điểm
- Lấy ý kiến tập thể người lao động về nội dung thương lượng tập thể: 0,5 điểm
- Đề xuất thương lượng và thông báo nội dung thương lượng tập thể: 0,5 điểm
- Tiến hành phiên họp thương lượng tập thể: 0,5 điểm
- Tổ chức lấy ý kiến tập thể lao động trước khi ký kết TƯLĐTT về các nội dung đã thỏa thuận: 0,5 điểm
	2,5
	

	2
	Tham gia đảm bảo thực hiện TƯLĐTT:
- Công khai, phổ biến TƯLĐTT: 0,5 điểm
- Gửi TƯLĐTT đến các cơ quan, đơn vị theo quy định: 0,5 điểm
- Giám sát việc thực hiện TƯTĐTT: 0,5 điểm
- Đánh giá định kỳ việc thực hiện TƯTĐTT: 0,5 điểm
- Định kỳ tự chấm điểm, đánh giá chất lượng TƯTĐTT: 0,5 điểm
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung TƯTĐTT: 0,5 điểm
	3
	

	3
	Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị NLĐ:

- Tổ chức đúng thời gian (tháng 12 hoặc đầu quý I): 0,5 điểm
- Nội dung đầy đủ theo hướng dẫn (Xem kế hoạch, Biên bản, Nghị quyết): 0 - 1 điểm
-  Có bản tổng hợp ý kiến tham gia của NLĐ đảm bảo chất lượng: 0,5 điểm

	2
	

	4
	Tham gia thực hiện Quy chế dân chủ:

- Tham gia xây dựng, ban hành hoặc sửa đổi bổ sung (Xem văn bản): 1 điểm

- Thực hiện công khai những việc NLĐ được biết, được tham gia theo quy định: 0 - 1,5 điểm

 - Phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc: 1 điểm
	3,5
	

	5.
	Công đoàn nắm bắt, kiểm tra, giám sát, kiến nghị nhằm đảm bảo việc thực hiện các chế độ, chính sách của NLĐ
- Có tổng hợp danh sách hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp NLĐ: 0 - 1 điểm

- Thực hiện kiểm tra, giám sát và kiến nghị đảm bảo chế độ, chính sách cho NLĐ  (Xem biên bản kiểm tra, giám sát, các tài liệu chứng minh):  0 - 1 điểm

- Không có trường hợp vi phạm chế độ tiền lương, phụ cấp: 1 điểm

- Không nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT: 1 điểm
	4
	

	6
	Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn theo Điều 28 - 31, Điều lệ Công đoàn Việt Nam:
- Ủy ban Kiểm tra công đoàn xây dựng chương trình kiểm tra hàng năm (Xem chương trình): 0,5 điểm
- Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và các quy định của công đoàn; Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp (Xem các kết luận kiểm tra): 1,0 điểm
- Tham gia với chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của NLĐ (nếu có) theo quy định (Nghe báo cáo và xem tài liệu chứng minh): 0,5 điểm
- Thực hiện chế độ báo cáo trong các kỳ họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (Xem báo cáo): 0,5 điểm
	2,5
	

	7
	Công đoàn phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền lợi NLĐ, giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có).
	2
	

	8
	Công đoàn có biện pháp tập hợp, kiến nghị giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của đoàn viên và người lao động; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ.
	2
	

	9.
	Xây dựng bổ sung, sửa đổi kịp thời, phù hợp Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động
	1
	

	10
	Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và ban hành Nội quy lao động. Nội quy lao động đủ 5 nội dung:
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 0,5 điểm
- Trật tự tại nơi làm việc: 0,5 điểm

- An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: 0 – 1 điểm
- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ: 0,5 điểm
- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: 0,5 điểm
	3
	

	11
	Phối hợp với chính quyền xây dựng và ban hành Quy ước văn hóa doanh nghiệp
- Nội dung đầy đủ theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh: 0 - 2 điểm
- Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: 1 điểm
- Trên 95% NLĐ có gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 0,5 điểm
	3
	

	12. 
	Thực hiện vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động theo Điều 188, Bộ Luật Lao động:
- Lưu giữ các văn bản pháp luật về lao động (Bộ Luật Lao động và một số văn bản hướng dẫn): 0,5 điểm
- Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (Xem nội dung hợp đồng lao động, thời gian thử việc và các tài liệu có liên quan): 0,5 điểm
- Tham gia xây dựng Quy chế thưởng, giảm thưởng: 0,5 điểm
- Giám sát và kiến nghị việc thực hiện đúng chế độ tiền lương, các khoản trích nộp theo00 lương; định mức lao động; Quy chế trả lương; Quy chế thưởng (Kiểm tra thực tế): 0,5 điểm
- Tham gia với cơ quan, đơn vị thực hiện đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Làm thêm giờ (Kiểm tra thực tế):0,5 điểm
- Giám sát và bảo đảm đúng chính sách với lao động nữ như: Bảo vệ thai sản, nghỉ thai sản... (Kiểm tra thực tế): 0,5 điểm
- Tham gia xử lý kỷ luật lao động; Xử lý bồi thường thiệt hại đúng quy định (nếu có): 0,5 điểm
	3,5
	

	13
	Thực hiện vai trò của công đoàn theo Điều 10, Luật An toàn vệ sinh lao động:
 - Tham gia thực hiện theo 16 nội dung an toàn vệ sinh lao động theo Công văn số 169/CĐYT ngày 16/9/2019 của Công đoàn ngành Y tế Thái Bình (Xem Quyết định thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động và Mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động; khám sức khoẻ cho người lao động…): 0 - 1,5 điểm
- Phối hợp kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động (Xem biên bản kiểm tra, giám sát): 1 điểm
- Đề xuất thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, khắc phục hậu quả sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động: 1 điểm
	3,5
	

	14
	Đề xuất người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ
- Trợ cấp cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ tết: 1,5 điểm

- Hỗ trợ NLĐ tai nạn, rủi ro, khó khăn đột xuất: 1 điểm

- Tổ chức thăm hỏi NLĐ khi ốm đau, hiếu hỉ: 1 điểm
	3,5
	

	15
	Triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động phòng chống dịch Covid-19 
	1
	

	II
	Xây dựng tổ chức công đoàn và tài chính công đoàn
	40
	

	1.
	Có ít nhất 70% người lao động đã gia nhập Công đoàn đến thời điểm đánh giá, xếp loại
	3
	

	2
	Lập danh sách, ảnh theo dõi quản lý đoàn viên, cán bộ công đoàn theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 81/KH-CĐYT ngày 03/4/2019 của Công đoàn ngành Y tế (Công văn 126/CĐYT ngày 20/8/2021) 
	2
	

	3.
	- Hoạt động tổ công đoàn: 
+ 100% tổ công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên (Xem sổ nghị quyết): 1 điểm
+ Trên 80% tổ công đoàn triển khai và tổ chức hiệu quả phong trào thi đua, các đợt thi đua do doanh nghiệp phát động (Xem sổ nghị quyết, nghe báo cáo): 1 điểm
+ 100% tổ công đoàn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. (Nghe báo cáo và tài liệu chứng minh): 1 điểm
	3
	

	4.
	Triển khai hướng dẫn 1294/HD-TLĐ ngày 14/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Triển khai biểu điểm của công đoàn cấp trên (Xem sổ nghị quyết)
	2
	

	5
	Tham gia các cuộc họp, tập huấn, bồi dưỡng do công đoàn cấp trên triệu tập
- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần: 2 điểm

- Tham gia chưa đầy đủ, đúng thành phần: 0 - 1 điểm
	2
	

	6
	Có Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ (Xem Nghị quyết)
	3
	

	7
	Có Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ (Xem Quyết định)
	1
	

	8
	Có Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ (Xem Quyết định)
	1
	

	9
	Có Kế hoạch công tác công đoàn năm và triển khai đến các tổ công đoàn (Xem Kế hoạch)
	2
	

	10
	Ban chấp hành tổ chức họp ít nhất 3 tháng/ lần (Xem sổ nghị quyết)
	1
	

	11
	Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên đến các tổ công đoàn, đoàn viên (Xem văn bản, sổ nghị quyết)

- Triển khai đầy đủ: 3 điểm
- Triển khai không đầy đủ: 0 – 2 điểm
	3
	

	12
	Có sổ ghi chép nội dung, diễn biến các cuộc họp công đoàn (họp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Thanh tra nhân dân...)

- Ghi chép đầy đủ: 2 điểm
- Ghi chép không đầy đủ: 0 – 1 điểm
	2
	

	13
	Lưu trữ và cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động công đoàn (Kiểm tra thực tế)
	1
	

	14
	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hai chiều với công đoàn cấp trên và với đoàn viên, người lao động.

-  Thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời: 3 điểm
- Thực hiện chưa đầy đủ, chính xác và kịp thời: 0 – 2 điểm
	3
	

	15
	Thực hiện thu nộp và đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn về công đoàn cấp trên:

- Thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định: 3 điểm
- Thực hiện chưa đúng, đủ, kịp thời theo quy định: 0 – 2 điểm
	3
	

	16
	Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn cơ sở

- Xây dựng đúng thể thức, định mức chi: 2 điểm
- Xây dựng chưa đúng thể thức, định mức chi: 0 – 1 điểm
	2
	

	17
	Lập hệ thống sổ sách, chứng từ tài chính kế toán

- Lập đầy đủ theo quy định:  2 điểm
- Lập chưa đầy đủ theo quy định: 0 – 1 điểm
	2
	

	18
	Các chứng từ thanh toán các khoản chi

- Đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, đúng định mức chi: 3 điểm
- Còn thiếu, sai sót: 0 – 2 điểm
	3
	

	19
	Có báo cáo công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính công đoàn tại Hội nghị Ban chấp hành (Xem sổ nghị quyết)
	1
	

	III
	Công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức phong trào thi đua; công tác nữ công và các nội dung hoạt động khác 
	15
	

	1
	Tổ chức các hình thức tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Công đoàn, người lao động theo hướng dẫn của Công đoàn ngành như: Treo khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; Niêm yết tại trụ sở, bảng tin của đơn vị;  Lồng ghép hội họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt thường kỳ; Gửi tài liệu tuyên truyền; Tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi; hội thi; toạ đàm, diễn đàn… (Nghe báo cáo và xem tài liệu chứng minh)
	1,5
	

	2
	Triển khai hoạt động Tháng công nhân theo văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên
	1,5
	

	3
	Không có đoàn viên vi phạm kỷ luật lao động; không có đoàn viên vi phạm pháp luật, quy định của Nhà nước vị phát hiện, xử lý
	1,5
	

	4
	Xây dựng Quỹ mái ấm công đoàn.

- Kết quả đạt từ 80% trở lên: 1 điểm
- Kết quả đạt 20% < 80%: 0,5 điểm
- Kết quả dưới 20%: 0 điểm
	2
	

	5
	Vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và các quỹ nhân đạo, xã hội khác đạt chỉ tiêu
	1,5
	

	6
	Vận động tham gia hiến máu nhân đạo đạt chỉ tiêu


	1
	

	7
	Tham gia xây dựng Kế hoạch thi đua, khen thưởng và phát động thi đua, ký giao ước thi đua (Xem Kế hoạch, sổ nghị quyết)
	1
	

	8
	 Kiện toàn ban nữ công công đoàn cơ sở, có phân công nhiệm vụ từng uỷ viên, có nội dung chương trình hoạt động từng tháng, quý. Tổ chức tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, có bình bầu, sơ kết, biểu dương khen thưởng (có từ 85% nữ đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà). 



	2
	

	9
	Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, ngày 20/10 (Xem sổ nghị quyết và tài liệu chứng minh)
	1
	

	10
	Tổ chức các hoạt động chăm sóc trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản (Nghe báo cáo và xem tài liệu chứng minh)
	1
	

	11
	Thực hiện giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng bồi dưỡng kết nạp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng theo quy định.
	1
	

	IV
	Điểm thưởng
	5
	

	1
	Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; được thực hiện, đánh giá đạt chất lượng cao, chọn làm đơn vị tiêu biểu
	2
	

	2
	Thực hiện hiệu quả cao về quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật, là điển hình để các đơn vị khác học tập; tổ chức thực hiện tốt đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
	1
	

	3
	Có sáng kiến, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu.


	1
	

	4
	Đơn vị có chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi Covid-19
	1
	


ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
I. Tổng hợp điểm chấm:
	STT
	Nhóm tiêu chí
	Điểm

tối đa
	Điểm

tự chấm
	Điểm

phúc tra

	1
	Nhóm tiêu chí I
	40
	
	

	2
	Nhóm tiêu chí II
	40
	
	

	3
	Nhóm tiêu chí III
	15
	
	

	4
	Điểm thưởng
	5
	
	

	
	Cộng
	100
	
	


Ghi chú: Điểm chấm tối thiểu 0.5 điểm.

II. Căn cứ xếp loại:
1. Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Là công đoàn cơ sở được chọn từ các đơn vị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ với số lượng không quá 20% số được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có đủ các điều kiện sau đây:

- Có Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị NLĐ đúng thời gian, đầy đủ nội dung, có bản tổng hợp ý kiến tham gia của NLĐ đảm bảo chất lượng.

- Không có tai nạn lao động chết người tại nơi làm việc do lỗi chủ quan.

- Không có đoàn viên là cán bộ chủ chốt vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

2. Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Đạt tổng số điểm từ 80 điểm trở lên.

3. Công đoàn cơ sở hoàn thành nhiệm vụ 

Đạt tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

4. Công đoàn cơ sở không hoàn thành nhiệm vụ

 Có tổng số điểm dưới 50 điểm.

III. Công tác triển khai và chuẩn bị:

Công đoàn ngành đề nghị công đoàn cơ sở triển khai nội dung chấm điểm đến từng tổ công đoàn.







Ban chấp hành Công đoàn cơ sở họp và thống nhất kết quả tự chấm điểm gửi về thường trực Công đoàn ngành trước ngày 10/12/2021. 
Công đoàn cơ sở chuẩn bị cho công tác đánh giá, xếp loại:

- Báo cáo hoạt động công đoàn 10 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Các báo cáo, sổ sách, chứng từ, tài liệu có liên quan của Công đoàn cơ sở và các tổ công đoàn. Đề nghị sắp xếp theo trình tự các nội dung xếp loại, đánh giá.

- Bố trí người làm việc với Đoàn xếp loại, đánh giá. Công đoàn ngành có lịch kiểm tra cùng với lịch kiểm tra, đánh giá cuối năm của Sở Y tế./.

	ĐOÀN PHÚC TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)
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